TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 8 
	Tuần 12: từ ngày 22/11 đến ngày 27/11/2021

TIẾT 1: BÀI 13. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) (tiếp theo)
Link xem bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=m9VuuRNqxuE

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
[image: Khoa học xã hội 8 Bài 6: Chiến tranh thế giới thế nhất (1914-1918)| Hay nhất Giải bài tập Khoa học xã hội 8 VNEN]II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN SỰ
1. Giai đọan thứ nhất (1914-1916)
- Đức tập trung lực lượng ở phía Tây nhằm đánh bại Pháp, Pa-ri bị uy hiếp. 
- Ở phía Đông quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp, từ năm 1916 cả hai phe ở thế cầm cự.


2. Giai đoạn thứ hai (1917-1918)
	Thời gian
	Diễn biến chính 

	Tháng 4-1917
	Mỹ tham chiến về phe Hiệp ước

	Ngày 7-11-1917
	Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, Nga rút khỏi chiến tranh

	Tháng 7-1918
	Anh - Pháp phản công

	Tháng 9-1918
	Anh - Pháp - Mỹ tổng tấn công, đồng minh của Đức đầu hàng

	Ngày 9-11-1918
	Cách mạng Đức bùng nổ, lật đổ nền quân chủ

	Ngày 11-11-1918
	Đức hàng không điều kiện, Đức, Áo - Hung thất bại hoàn toàn


III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
1. Hậu quả của chiến tranh:
- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe liên minh, gây thiệt hại nặng nề về người và của.
- Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận nhất là Mĩ. Bản đồ thế giới bị chia lại.
- Cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện thế giới.
2. Tính chất:
- Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, phản động.

TIẾT 2: BÀI 15. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921)
Link xem bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=zqmeSNcl44s

I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng 
- Là một đế quốc quân chủ chuyên chế.
- Nga Hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.
- Các tầng lớp nhân dân chịu đựng mọi nỗi khổ.
- Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp nơi.
2. Cách mạng tháng Hai năm 1917
	Thời gian
	Diễn biến chính
	Kết quả

	Ngày 23-2
	9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát   biểu tình.
	- Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ, Nga trở thành nước Cộng hòa.
- Hai chính quyền cùng song song tồn tại.

	Ngày 27-2
	Đảng Bôn sê vích lãnh đạo binh lính ngả theo cách mạng, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ.
	


3. Cách mạng tháng Mười năm 1917
	Thời gian
	Diễn biến chính
	Tính chất

	Ngày 7-10
	Lê-nin về Pê-tơ-rô-grát chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
	Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

	Đêm 24-10
	Nghĩa quân chiếm Pê-tơ-rô-grat và bao vây Cung điện Mùa Đông.
	

	Ngày 25-10
	Cung điện Mùa Đông bị chiếm, chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ.
	

	Đầu năm 1918
	Cách mạng thắng lợi trong cả nước.

	



B. BÀI TẬP:  
Câu 1: Mở đầu cuộc chiến Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng?

A. Nga.		B. Anh.		C. Pháp.		D. Áo.

Câu 2: Trong giai đoạn thứ nhất Pháp được cứu nguy nhờ:

A. Quân Anh.	B. Quân Mỹ.		C. Quân Nga.		D. Quân Nga và Anh.

Câu 3: Sự kiện nổi bật nhất trong giai đoạn thứ hai có ảnh hưởng đến chiến tranh là gì?

A. Cách mạng tháng Mười Nga.	B. Nga rút khỏi chiến tranh.
C. Quân Anh và Pháp phản công.		D. Các đồng minh của Đức đầu hàng.

Câu 4: Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là?
A. Là cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.	B. Là cuộc chiến tranh phi nghĩa.
C. Là cuộc chiến tranh chính nghĩa.				D.Tất cả các đáp án trên.
Câu 5: Khối Hiệp ước bao gồm những nước nào?

A. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a.		B. Đức, Anh, Pháp.
C. Anh, Pháp, Nga.			D. Anh, Pháp, I-ta-li-a.

Câu 6: Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

A. Bãi công.	B. Biểu tình.		C. Tổng bãi công chính trị.	D. Khởi nghĩa vũ trang.

Câu 7: Sự kiện mở đầu cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?
A. Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát.	B. Tổng bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grát.
C. Biểu tình của công nhân Pê-tơ-rô-grát	D. Bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grát.
Câu 8: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng gì?
A. Khủng hoàng trầm trọng về kinh tế.	
B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.
C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.
D. Bị các nước đế quốc thôn tính.
Câu 9: Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ?
A. Là một đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế.
B. Hậu quả của cuộc chiến tranh (năm 1914) đè nặng lên các tầng lớp nhân dân đặc biệt là nông dân, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt.
C. Chính phủ Nga hoàng bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị.
D. Tất cả ý trên.
Câu 10: Cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?
A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.
C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.
D. Lật đổ chế độ Nga hoàng.

[bookmark: _GoBack]
C. DẶN DÒ - HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. HS ghi chép bài đầy đủ vào tập 
2. HS vào K12online xem bài giảng và làm bài tập đầy đủ.
3. Chuẩn bị nội dung tuần 13: 
- Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Phần II
- Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
	Họ và tên GV
	Lớp dạy
	Zalo
	Gmail

	Cô Lê Thị Hoàng Dung
	8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, 8/9, 8/11, 8/13
	0387344307
	minhchaudunghoi@gmail.com

	Thầy Lê Ngọc Phúc Ngân
	8/6, 8/8, 8/10, 8/12
	0942261047
	phucnganle95@gmail.com
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